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I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp 

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 12 tại khu vực 

Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 14.6 - 23.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.1°C, 

tổng lượng mưa là 0.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau: 

Nhiệt độ không khí trung bình có xu 

thế giảm, thấp hơn so với tuần trước 

khoảng 2.8°C. Mức độ biến động của 

nhiệt độ không khí trung bình nằm trong 

khoảng ± 1.5°C. Dự báo trong tuần tiếp 

theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể 

cao hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy 

nhiên cần lưu ý mức độ biến động 

khoảng ± 0.5°C. 
 

 

Nhiệt độ không khí tối cao trung 

bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần 

trước khoảng 1.6°C. Mức độ biến động 

của nhiệt độ không khí tối cao trung bình 

nằm trong khoảng ± 1.0°C. Dự báo trong 

tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao 

trung bình có thể cao hơn so với tuần này 

khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ 

biến động khoảng ± 0.5°C. 

Nhiệt độ không khí tối thấp trung 

bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần 

trước khoảng 4.0°C. Mức độ biến động 

của nhiệt độ không khí tối thấp trung 

bình nằm trong khoảng ± 2.0°C. Dự báo 

trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí 

tối thấp trung bình có thể cao hơn so với 

tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu 

ý mức độ biến động khoảng ± 0.5°C.  



 

Tổng lượng mưa có xu thế giảm, 

thấp hơn so với tuần trước khoảng 

10.6mm. Mức độ biến động của tổng 

lượng mưa nằm trong khoảng ± 0.0mm. 

Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng 

mưa có thể cao hơn so với tuần này 

khoảng 9.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức 

độ biến động khoảng ± 1.7mm. 

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 12-15/12, có mưa vài nơi, sáng 

sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, 

riêng ngày 13/12 trời rét. Từ ngày 16-17/12, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng 

trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 18-19/12, có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét 

đậm. Từ ngày 20-22/12, có mưa nhỏ rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. (Nguồn 

Trung tâm dự báo KTTVQG) 

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ 

Đặc trưng 
Nhiệt độ không khí (°C) Lượng mưa 

(mm) Tối cao Tối thấp Trung bình 

Tuần trước 25.3 18.6 21.9 10.7 

Trong tuần 23.7 14.6 19.1 0.1 

Tuần tới 23.0-26.0 15.0-18.0 18.5-21.5 5.0-15.0 

II. Đặc trưng nông nghiệp 

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 12 năm 2021 

được khái quát như sau: 

Cây lạc trong khu vực: đang ở giai đoạn phát triển củ - thu hoạch; thống kê số 

liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 14.6 - 23.7°C, nhiệt 

độ không khí trung bình 19.1°C, tổng lượng mưa là 0.1mm; cần chú ý một số sâu bệnh 

có khả năng phát triển như: bệnh héo khô trên thân, sâu ăn lá. Dự báo tuần tới nhiệt độ 

trung bình dự báo trong khoảng 18.5-21.5°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-

15.0mm; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá muộn, rầy mềm. 

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Cây ăn quả có 

múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, theo số liệu thống kê cho thấy 

nhiệt độ không khí dao động từ 14.6 - 23.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.1°C, 

tổng lượng mưa là 0.1mm, có thể nhận thấy trong tuần hầu như không có mưa, do đó 

cần đảm bảo đủ nước cho cây trồng trong giai đoạn này; cần chú ý một số sâu bệnh 

như: bệnh thán thư, rệp sáp bông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng 

một số loại thuốc như: Aliette 80WP, Ridomil MZ 72WP, Ridomil Gold 68 WP… 

Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 15.0-18.0°C, lượng 

mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm 

đen, sâu đục cuống quả. 



Ngô: hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ cây ngô vụ đông đang giai đoạn trỗ 

cờ - phun râu, thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần 

dao động từ 14.6 - 23.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.1°C, tổng lượng mưa là 

0.1mm; cần chú ý một số bệnh phổ biến như: bệnh phấn đen, châu chấu; khi phát hiện 

diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Thiram 85 WP, Tiptop 250 

EC, … Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 

18.5-21.5°C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khô vằn, sâu xám. 

Cây nhãn: là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hưng Yên và Hải Dương và 

diện tích nhãn đang trong giai đoạn chăm sóc. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 1 

tháng 12 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 14.6 - 23.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 

19.1°C, tổng lượng mưa là 0.1mm; cần chú ý một số sâu bệnh chủ yếu như: bệnh phấn 

trắng, xén tóc; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như 

quét dọn vườn thông thoáng, ánh sáng xuyên qua được tán lá sẽ hạn chế bệnh, phun 

Ridomil hoặc Antracol trong giai đoạn này. Theo dự báo nhiệt độ và lượng mưa tuần 

kế tiếp có xu thế tăng nhẹ, cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh khô cành, sâu đục 

nõn. 

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp - thu hái, nhiệt độ không khí có vai 

trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến 

thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ 

trung bình cây chè. Thống kê nhiệt độ khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động 

từ 14.6 - 23.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.1°C, tổng lượng mưa là 0.1mm, cần 

chú ý một số bệnh như: bệnh phồng lá chè mắt lưới, nhện đỏ; khi phát hiện diện tích 

nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Manage 5WP, Starsuper 20Wp, … 

Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 14.0-17.0°C, cần lưu ý một 

số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm trắng, bọ xít. 

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn 

khác nhau tuỳ thuộc vào từng loại cây trồng, thống kê số liệu khí tượng cho thấy tuần 

1 tháng 12 có nền nhiệt độ dao động từ 14.6-23.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 

19.1°C, tổng lượng mưa là 0.1mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh chết cây con, 

sâu xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: 

Validamycin, Pencycuron, Bacillus subtilis,… đồng thời tiếp tục sử dụng các biện 

pháp chống rét cho cây trồng như tưới nước thường xuyên, cung cấp nước đủ dưỡng 

chất để tăng sức đề kháng và khả năng chịu rét cho cây trồng. Dự báo lượng mưa tuần 

tới trong khoảng 5.0-15.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: 

bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa. 

Cây sắn: trong khu vực đang ở giai đoạn tích luỹ tinh bột - thu hoạch. Thống kê 

số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 14.6 - 23.7°C, nhiệt độ 

không khí trung bình 19.1°C, tổng lượng mưa là 0.1mm, cần chú ý một số sâu bệnh có 

khả năng phát triển như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh 

có thể sử dụng một số loại thuốc như: Brimgold 200WP, Enspray 99EC, Sairifos 

585EC, … Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 14.0-17.0°C và 

lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng 

phát sinh như: sâu ăn tạp, rệp sáp bột hồng. 



Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối 

cao dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 14.0-

17.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 18.5-21.5°C, tổng lượng mưa dự 

báo từ 5.0-15.0mm, khi nhiệt độ không khí dưới 15°C thì cây trồng cần được chú ý 

tưới nước thường xuyên, cung cấp nước đủ ẩm để giữ ấm cho cây rau, kết hợp ủ gốc 

cho cây bằng rơm dạ hoặc trấu gạo hoặc tro bếp đồng thời có biện pháp chống sâu 

bệnh hiệu quả.  
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